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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng sư phạm khóa 2023 - 2026

được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định 
số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về chính sách hỗ trợ đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
3547/TTr-SGDĐT ngày 14/11/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 25 sinh viên cao đẳng sư phạm khóa 2023 
- 2026 được hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt của 
tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 
của Chính phủ (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Sinh viên có tên tại Điều 1 được hưởng hỗ trợ tiền đóng học phí và 
chi phí sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP; có trách nhiệm 
cùng gia đình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ được quy định tại Nghị định 
số 116/2020/NĐ-CP và các nội dung trong đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi 
hoàn học phí, chi phí sinh hoạt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo 
dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và các sinh viên có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Ban: KT-NS; VH-XH HĐND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh,các Phòng: 
  KGVX, TH, NC, Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KGVX (NTH). 
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 TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SÔ ́116/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Trình độ cao đẳng khóa 2023 - 2026

(Kèm theo Quyết định số:           QĐ/UBND ngày       11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Địa chỉ thường trú Số CMTND/thẻ CCCD Ngành đào tạo

1 Hoàng Lan Anh 24/9/2002 Nùng Khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 020302004462 Giáo dục Mầm non
2 Nông Lâm Ban 07/02/2005 Tày Thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 020305004331 Giáo dục Mầm non
3 Hoàng Phương Chi 05/8/2000 Tày Thôn Thuận Lợi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 020300001141 Giáo dục Mầm non
4 Hoàng Hồng Chuyên 24/9/2004 Nùng Thôn Thống Nhất, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 020304002375 Giáo dục Mầm non
5 Lâm Thị Bích Hằng 21/10/2002 Nùng Thôn Nà Mèo, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 020302005332 Giáo dục Mầm non
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/02/2005 Tày Thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 020305005423 Giáo dục Mầm non
7 Nông Hải Hoàng 11/12/2005 Nùng Thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 020305000252 Giáo dục Mầm non
8 Hoàng Thu Huệ 18/01/2005 Nùng Số 17, ngõ 208, Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 020305000494 Giáo dục Mầm non
9 Đàm Thu Hương 08/11/1996 Nùng Thôn Bản Cầm, xã Vạn Thủy, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 020196007938 Giáo dục Mầm non
10 Nông Thị Ngọc Kim 09/01/2005 Nùng Khu Than Muội, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 020300500140 Giáo dục Mầm non
11 Hoàng Mỹ Lệ 18/3/2005 Nùng Thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 020305000135 Giáo dục Mầm non
12 Hoàng Ngọc Linh 13/7/2005 Nùng Thôn Phúc Lũng, xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 020305000405 Giáo dục Mầm non
13 Lâm Thị Loan 11/02/2005 Tày Thôn Pò Đồn, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 020305006463 Giáo dục Mầm non
14 Hoàng Thị Kim Loan 18/10/2005 Tày Thôn Pò Là, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 020305004862 Giáo dục Mầm non
15 Tô Thị Luân 22/3/2005 Tày Thôn Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 020305004053 Giáo dục Mầm non
16 Hoàng Thị Quỳnh Mai 19/4/2005 Tày Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 020305000191 Giáo dục Mầm non
17 Đỗ Thị Nga 08/6/2005 Tày Thôn Nà Cạn, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 020305003271 Giáo dục Mầm non
18 Hoàng Thị Nghĩa 14/10/2005 Tày Thôn Bản Chặng, xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 020305004777 Giáo dục Mầm non
19 Lăng Thị Hồng Oanh 12/5/2005 Nùng Thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 020305003635 Giáo dục Mầm non
20 Hoàng Thị Quỳnh 21/02/2000 Nùng Thôn Thẳm Sáng, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, T. Lạng Sơn 020300004077 Giáo dục Mầm non
21 Dương Thị Sáng 26/6/2005 Tày Thôn Áng Nộc, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 020305000657 Giáo dục Mầm non
22 Vy Thị Thiện 30/4/2005 Tày Thôn Ba Xã, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 020305001370 Giáo dục Mầm non
23 Long Thị Hoài Thu 20/9/2005 Nùng Thôn Thái Bằng 2, xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn,t ỉnh Lạng Sơn 020305001956 Giáo dục Mầm non
24 Chu Anh Thư 30/4/2005 Tày Thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 020305001585 Giáo dục Mầm non
25 Triệu Thị Thu Uyên 03/7/2003 Nùng Thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 020303001091 Giáo dục Mầm non

Ấn định: Hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho 25 sinh viên./.
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